
UBND HUYỆN CHƯ PĂH Mẫu số 97/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng
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A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN 47.210 40.980 91.990 88.189 194,85 215,20

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 47.210 40.980 47.865 44.195 101,39 107,85

I Thu nội địa 47.210 40.980 47.865 44.195 101,39 107,85

1
Thu từ khu vực DNNN do Trung ương 

quản lý 
900 0 176 0 19,55

 - Thuế giá trị gia tăng 900 176 19,55

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 

2
Thu từ khu vực DNNN do Địa phương 

quản lý 
500 0 303 298 60,65

 - Thuế giá trị gia tăng 330 218 218 65,92

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 90 43 38 48,08

- Thuế tài nguyên 80 42 42 53,06

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài 

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 6.300 6.300 4.908 4.747 77,90 75,35

- Thuế giá trị gia tăng 5.350 5.350 4.423 4.262 82,67 79,67

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 600 600 234 234 39,07 39,07

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 50 50 18 18 36,29 36,29

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập 

khẩu tiếp tục bán ra trong nước 
0 0 0 0 

- Thuế tài nguyên 300 300 232 232 77,41 77,41

5 Thuế thu nhập cá nhân 5.800 5.800 16.120 16.442 277,93 283,49

6 Thuế bảo vệ môi trường 0 0 

7 Lệ phí trước bạ 3.100 3.100 8.586 8.586 276,96 276,96

8 Thu phí, lệ phí 1.700 710 1.763 844 103,72 118,90

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0 0 948 948 

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 400 400 1.687 1.675 421,67 418,68

12 Thu tiền sử dụng đất 25.000 22.500 8.198 7.378 32,79 32,79

13
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước
44 44 

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 0 0 

16 Thu khác ngân sách 3.510 2.170 5.133 3.233 146,23 148,96

17
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 

khác

II Thu viện trợ

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:807/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của Uỷ  ban nhân dân huyện Chư Păh)
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B
THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 

NỘP LÊN
1.331 1.200 

C THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 0 0 5.718 5.718 

D THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 0 

E
THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 

TRƯỚC CHUYỂN SANG
0 0 37.076 37.076 

Trang 2
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